
 

PHỤ LỤC  
TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

(ban hành Kèm theo Báo cáo số 290 /BC-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

  
 

1. Các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở 
 

ST
T 

Văn bản quy 
phạm pháp luật 

Các loại văn bản 

Chỉ thị Kế hoạch Quyết định 
Công văn/ Hướng dẫn 

Văn bản khác 

Văn bản khác 

 

- Nghị quyết số 

32/2014/NQ-

HĐND ngày 11 

tháng 12 năm 2014 

của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định 

mức chi thực hiện 

công tác HGOCS 

trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; 

- Quyết định số 

70/2014/QĐ-

UBND ngày 19 

tháng 12 năm 2014 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định 

mức chi thực hiện 

công tác HGOCS 

trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

- Chỉ thị số 

01/2014/CT-UBND 

ngày 24 tháng 01 

năm 2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc 

tăng cường công tác 

HGOCS trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

- Kế hoạch số 2921/KH-

UBND ngày 16 tháng 12 năm 
2013 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về tổ chức thi hành Luật 
HGOCS trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum; 

- Kế hoạch của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về công tác 

PBGDPL, HGOCS; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL 

hàng năm: số 28/KH-UBND 

ngày 05 tháng 01 năm 2023; 
số 336/KH-UBND ngày 07 

tháng 02 năm 2022; 

305/KH-UBND ngày 26 

tháng 01 năm 2021; số 

298/KH-UBND ngày 05 

tháng 02 năm 2020; số 

270/KH-UBND ngày 31 

tháng 01 năm 2019; số 

215/KH-UBND ngày 22 

- Quyết định số 

731/QĐ-UBND ngày 

04 tháng 10 năm 2019 
của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc 

công nhận tập huấn 

viên hòa giải ở cơ sở 

cấp tỉnh; 

- Công văn số 98/STP-TTPL ngày 

18 tháng 02 năm 2014 của Sở Tư 
pháp về việc triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của 

Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Công văn số 245/STP-TTPL 

ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Sở 

Tư pháp về thực hiện công tác 

HGOCS năm 2015; 
- Công văn số 424/STP-TTPL 

ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Sở 

Tư pháp về việc cung cấp các vụ, 

việc hòa giải điển hình ở cơ sở; 

- Công văn số 907/STP-PBGDPL 

ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Sở 

Tư pháp về việc tổ chức thông tin, 

phổ biến về HGOCS trên hệ thống 

truyền thanh cấp xã; 

- Công văn số 987/UBND-NC 

ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về thực hiện 

- Báo cáo số 

42/BC-UBND 

ngày 13 tháng 3 

năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

về sơ kết 03 năm 
thực hiện Luật 

HGOCS trên địa 

bàn tỉnh; 

- Báo cáo số 

69/BC-UBND 

ngày 05 tháng 4 

năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

báo cáo tổng kết 

05 năm thi hành 
Luật HGOCS năm 
2013 trên địa bàn 

tỉnh; 

- Báo cáo số 

414/BC-STP ngày 
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tháng 01 năm 2018; số 

648/KH-UBND ngày 13 

tháng 3 năm 2017; số 

3122/KH-UBND ngày 31 

tháng 12 năm 2015; số 

3122/KH-UBND, ngày 31 

tháng 12 năm 2015; số 

27/KH-UBND, ngày 03 

tháng 01 năm 2014; 
- Kế hoạch số 1248/KH-

UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2019 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh về thực hiện Đề án 

"Nâng cao năng lực đội ngũ 
hòa giải viên ở cơ sở giai 

đoạn 2019 - 2022" trên địa 

bàn tỉnh; 

- Kế hoạch số 520/KH-

UBND ngày 17 tháng 3 năm 
2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về tổ chức Hội thi Hòa 

giải viên giỏi tỉnh Kon Tum 

- lần thứ 4 năm 2016; 
- Kế hoạch số 2010/KH-

UBND ngày 29 tháng 6 năm 
2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về tổ chức Hội thi Hòa 

giải viên giỏi tỉnh Kon Tum 

- lần thứ V năm 2023; 
- Kế hoạch số 1679/KH-

UBND ngày 06 tháng 6 năm 
2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về tổng kết 10 năm thi 
hành Luật HGOCS trên địa 

bàn tỉnh; 

công tác HGOCS năm 2016.  

Công văn số 877/UBND-NC ngày 

03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về thực hiện công tác 
HGOCS năm 2017; 

- Công văn số 400/STP-PBGDPL 

ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Sở 

Tư pháp về việc thực hiện thủ tục 
yêu cầu Tòa án công nhận kết quả 
hòa giải thành ở cơ sở; 

- Công văn số 661/UBND-NC 

ngày 23 tháng 3 năm 2018 về thực 
hiện công tác HGOCS năm 2018;  
- Công văn số 436/STP-PBGDPL 

ngày 04 tháng 5 năm 2018, Công 
văn số 792/STP-PBGDPL ngày 09 

tháng 8 năm 2018 của Sở Tư pháp 
về việc rà soát, đánh giá việc thực 
hiện các biện pháp HGOCS trong 

việc xử lý các vụ bạo lực gia đình 
đối với phụ nữ; 

- Công văn số 441/STP-PBGDPL 

ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Sở 

Tư pháp về công tác HGOCS năm 
2019; 

- Công văn số 779/UBND-NC 

ngày 16 tháng 3 năm 2020 về việc 
triển khai thực hiện Đề án "Nâng 
cao năng lực đội ngũ hòa giải viên 
ở cơ sở giai đoạn 2019-2022"; 

- Công văn số 895/STP-PBGDPL 

ngày 09 tháng 9 năm 2020 về cung 

cấp tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ 

HGOCS dành cho đội ngũ hòa giải 

viên;  

15 tháng 11 năm 
2022 về việc tổng 

kết việc triển khai 

thực hiện Đề án 

"Nâng cao năng 
lực đội ngũ hòa 
giải viên ở cơ sở 

giai đoạn 2019-

2022" trên địa bàn 

tỉnh . 
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- Kế hoạch số 1989/KH-

UBND ngày 28 tháng 6 năm 
2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về kiểm tra công tác 

PBGDPL; HGOCS; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL 

năm 2023. 
 

- Công văn số 927/STP-PBGDPL 

ngày 16 tháng 9 năm 2020 về cung 

cấp tài liệu bồi dưỡng tập huấn 

viên HGOCS; 

- Công văn số 1174/STP-PBGDPL 

ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Sở 

Tư pháp về việc rà soát, củng cố, 

kiện toàn đội ngũ báo cáo viên 
pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật, hòa giải viên ở cơ sở; 

- Công văn số 1531/UBND-NC 

ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc hướng 
dẫn triển khai công tác HGCS; 
đánh giá, công nhận cấp xã đạt 
chuẩn TCPL năm 2022; 
- Công văn số 2068/STP-

XD,KTr&PBPL ngày 21 tháng 12 

năm 2022 của Sở Tư pháp cung 

cấp Tập tài liệu tìm hiểu pháp luật 

về công tác HGOCS. 

 Tổng số 01 16 1 17 3 

 

Ngoài các văn bản nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh còn ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PBGDPL, có 

lồng ghép chỉ đạo thực hiện công tác HGOCS, cụ thể như sau: 
- Kế hoạch tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh hàng năm; 
- Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật hàng năm;  
- Hướng dẫn thực hiện ngày pháp luật; hướng dẫn triển khai các Luật, Nghị quyết, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; 
- Hướng dẫn công tác PBGDPL định kỳ hàng quý của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; 
- Báo cáo công tác PBGDPL, HGOCS, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh hàng năm. 
2. Thống kê kinh phí chi hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở 10 năm qua (chỉ dành cho địa phương) 
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ĐVT: đồng 

STT 
Chi thù lao 
cho hòa giải 

viên 

Chi bầu hòa 
giải viên 

Chi hỗ trợ Tổ hòa giải 
(văn phòng phẩm, 
photo tài liệu…) 

Chi hỗ trợ hòa giải 
viên gặp tai nạn, rủi 

ro (nếu có) 

Chi tập huấn, cung cấp 
tài liệu, nâng cao năng 
lực cho hòa giải viên (tổ 
chức các lớp bồi dưỡng, 

hội thi) 

Chi khác (sinh 
hoạt Tổ hòa giải, 
hỗ trợ thêm cho 
hoà giải viên các 
vụ việc cụ thể) 

Kinh phí 
xã hội 

hóa (nếu 
có) 

01 1.343.800.000 412.330.000 1.304.868.000 1.500.000 1.375.935.000 343.400.000 0 

 


